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KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm  

đợt 2 năm 2025 trên địa bàn xã Bình Gia  

 

  

Thực hiện Công văn số 2872/SNNMT-TTKN ngày 24/7/2025 của Sở 

Nông nghiệp và Môi trường về việc tập trung triển khai tiêm phòng vắc xin cho 

đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân xã Bình Gia xây dựng Kế hoạch 

triển khai công tác tiêm phòng trên địa bàn xã như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tiêm phòng vắc xin nhằm tạo miễn dịch chủ động cho đàn gia súc để phòng 

chống bệnh Lở mồm long móng, Tụ huyết trùng, viêm da nổi cục trâu, bò; Dại chó, 

mèo; Dịch tả lợn Châu Phi ở lợn, giảm thiệt hại do dịch bệnh, góp phần chăn nuôi 

phát triển bền vững, đảm bảo môi trường và sức khỏe người dân. 

2. Yêu cầu 

- Thực hiện các biện pháp dự phòng, chủ động tại cộng đồng, tăng cường tuyên 

truyền về vệ sinh môi trường, phòng chống dịch, an toàn vệ sinh thực phẩm. 

- Huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị, xã hội và cộng 

đồng vào công tác phòng, chống khi dịch xảy ra trên địa bàn. 

- Đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng vắc xin đạt từ 80% gia súc ở các lứa tuổi và 

loại hình sản xuất thuộc diện tiêm phòng, có đáp ứng miễn dịch để phòng, chống 

được dịch bệnh. 

- Đảm bảo kinh phí, vắc xin, hóa chất, phương tiện và các trang thiết bị 

cho công tác phòng, chống dịch bệnh. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN  

1. Tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng trâu, bò,  

- Đối tượng: tiêm vắc xin phòng bệnh cho trâu, bò khoẻ mạnh từ 4 tháng 

tuổi trở lên. 

-  Cơ chế hỗ trợ vắc xin, công tiêm phòng: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% 

kinh phí mua vắc xin và công tiêm phòng. 

2. Tiêm phòng Tụ huyết trùng trâu, bò 

- Đối tượng: tiêm vắc xin phòng bệnh cho trâu, bò khoẻ mạnh từ 4 tháng 

tuổi trở lên. 

- Cơ chế hỗ trợ vắc xin, công tiêm phòng: Chủ gia súc tự chi trả kinh phí 

mua vắc xin và công tiêm (25.000đ/con) 
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3. Tiêm vắc xin Viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò 

- Đối tượng: tiêm vắc xin phòng bệnh cho trâu, bò khoẻ mạnh từ 4 tháng 

tuổi trở lên. 

- Cơ chế hỗ trợ vắc xin, công tiêm phòng: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% 

kinh phí mua vắc xin và công tiêm phòng. 

Lưu ý: Tiêm phòng vắc xin Viêm da nổi cục tiêm riêng, phải cách mũi 

tiêm vắc xin LMLM hoặc THT ít nhất 07 ngày. 

Ngoài tiêm phòng đợt chính, thực hiện tiêm phòng bổ sung cho bê, nghé 

mới phát sinh đến tuổi tiêm phòng. 

4. Tiêm phòng vắc xin DTLCP trên đàn lợn 

- Đối tượng: tiêm vắc xin phòng bệnh cho lợn khoẻ mạnh từ 28 ngày tuổi trở 

lên. 

Lưu ý: Không Tiêm phòng vắc xin cho lợn nái, lợn đực giống. 

- Cơ chế hỗ trợ vắc xin, công tiêm phòng: ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% 

5. Tiêm phòng vắc xin Dại chó, mèo 

- Đối tượng tiêm: Chó, Mèo từ 03 tháng tuổi trở lên. 

Lưu ý: Chỉ tiêm những con khỏe mạnh. Không tiêm những Con gầy, yếu, 

đang ốm, đang mang thai, đang cho con bú tháng đầu hoặc quá già).  

- Thời gian tiêm: Tiêm phòng 1 đợt chính vào tháng 4, tháng 5 hàng năm, 

ngoài tiêm phòng đợt chính, thực hiện tiêm phòng bổ sung cho số chó, mèo mới 

phát sinh đến tuổi tiêm phòng. 

- Vật tư, công tiêm phòng thu trực tiếp từ các hộ dân (25.000 đ/con) 

III.THỜI GIAN TIÊM PHÒNG 

Tổ chức đợt tiêm phòng tập trung trong thời gian cao điểm từ ngày 

04/8/2025 đến ngày 15/8/2025 

(Có danh sách Trưởng thôn và Thú y kèm theo, Lịch tiêm có thể thay đổi 

phụ thuộc công viêc, thời tiết, Thú y sẽ thông tin trực tiếp cho các thôn). 

IV. THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN 

1. Các thôn trên địa bàn xã 

-  Tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia tiêm phòng triệt để đàn trâu, 

bò, lợn, chó, mèo trong diện tiêm. 

- Tuyên truyền cho người dân phối hợp và chấp hành việc tiêm phòng vắc 

xin cho trâu, bò (VDNC, LMLM, tụ huyết trùng….),  trong thời gian tiêm yêu 

cầu không được buôn bán, giết mổ trâu, bò hoặc di chuyển trâu, bò đi nơi khác, 

không nhập thêm mới trâu, bò vào đàn đã tiêm trong vòng ít nhất 21 ngày sau 

khi tiêm. Kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình chống đối hoặc không thực 

hiện tiêm phòng bắt buộc theo Luật Thú y.  

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến cho người chăn nuôi về lợi 

ích của việc tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm từ đó người dân nâng cao 

nhận thức và tích cực hưởng ứng tham gia tiêm phòng; tăng cường tuyên truyền 
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hướng dẫn cho người chăn nuôi áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh 

học, chăm sóc vật nuôi sau tiêm phòng,… 

2. Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch bệnh động vật xã  

Phối hợp với trưởng thôn để vận động Nhân dân tham gia tiêm phòng triệt 

để đàn trâu, bò chó, mèo trong diện tiêm và các biện pháp giám sát sau khi tiêm 

vắc xin. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Các Trưởng thôn trên địa bàn 

- Thông báo thời gian tiêm phòng tới các hộ chăn nuôi trước 1 ngày (theo 

Lịch tiêm phòng). 

- Trong ngày tiêm phòng tiến hành rà soát, đôn đốc các hộ thực hiện tiêm 

phòng vắc xin. 

- Lưu ý đàn vật nuôi tại các khu vực có nguy cơ cao, vật nuôi đã được 

tiêm phòng vắc xin nhưng đã hết hoặc sắp hết thời gian miễn dịch, rà soát tiêm 

phòng nhắc lại, tiêm phòng bổ sung, bảo đảm tỷ lệ tiêm phòng đạt từ 80% so với 

tổng đàn trong diện tiêm phòng tại thôn. 

2. Các tổ chức đoàn thể thôn (Chi hội Hội Phụ nữ, Chi hội Nông dân, 

Đoàn Thanh niên) 

Phối hợp với Trưởng các thôn rà soát, đôn đốc các hộ dân cử người ở nhà 

để cố định gia súc, bắt giữ chó phục vụ công tác tiêm phòng vắc xin. Hỗ trợ các 

công việc khác trong thời gian tiêm phòng. 

3. Đối với chủ vật nuôi 

- Chấp hành việc tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi quy định.  

- Các hộ chăn nuôi không chấp hành tiêm phòng tự chịu trách nhiệm khi 

có vật nuôi chết, mắc bệnh.  

- Trường hợp sau khi tiêm phòng vắc xin trong vòng 72 giờ, nếu vật nuôi 

bị chết do phản ứng với vắc xin thì được nhà nước hỗ trợ theo Nghị quyết số 

22/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh Lạng Sơn. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, căn cứ vào tình hình thực tế nếu có 

khó khăn, vướng mắc báo về Phòng Kinh tế (qua đồng chí Triệu Thị Tuyến - 

Chuyên viên phòng Kinh tế) xã Bình Gia để phối hợp xử lý./. 
Nơi nhận:     
- Sở Nông nghiệp và Môi trườn (B/c); 

- CT, các PCT UBND xã;  

- VP HĐND và UBND xã; 

- BCĐ phòng chống dịch bệnh động vật xã; 

- Chi nhánh DVNN khu vực Bình Gia; 

- Các Trưởng thôn trên địa bàn xã; 

- Lưu: VP, KT. 

 CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Nam 
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LỊCH TIÊM PHÒNG 

Bệnh Lở mồm long móng, tụ huyết trùng trâu bò, viêm da nổi cục trâu, bò; 

Dịch tả lợn Châu phi; Dại chó, mèo đợt 2  năm 2025 

(Kèm theo Kế hoạch số:     /KH-UBND ngày  /    /2025 của UBND xã Bình Gia) 

 

TT Họ và Tên Địa chỉ thôn Số điện thoại Ngày tiêm 
Người 

tiêm 

1 Triệu Văn Giăng Liên hợp 0356.947.713 

Từ ngày 

04/8/2025 

đến ngày 

15/8/2025 

Thú y 

2 Liễu Văn Toàn Nà Cốc 0364.041.778 Thú y 

3 Lý Văn Dòng Thẳm Sáng 0988.078.514 Thú y 

4 Hoàng Văn Chiều Thuần Như 2 0982.599.812 Thú y 

5 Hoàng Thị Tư Thuần Như 1 0358.339.963 Thú y 

6 Vương Sĩ Huyên Phai Danh 0384.299.559 Thú y 

7 Hoàng Văn Bắc Cốc Mặn 0376.100.911 Thú y 

8 Hoàng Văn Quang Nà Vường 0355.353.443 Thú y 

9 Hoàng Văn Khái Đồng Hương 0352.644.866 Thú y 

10 Hoàng Văn Viện Viên Minh 0813.201.260 Thú y 

11 Hoàng Văn Phương Nà Cướm 0353.105.170 Thú y 

12 Đặng Thế Lữ Cam Thủy 0363.492.886 Thú y 

13 Triệu Hùng Thủy Trần Hưng Đạo 0912.129.139 Thú y 

14 Vi Văn Thắng Yên Bình 0347.326.211 Thú y 

15 Hoàng Mạnh Tường Pá Nim 0917.000.756 Thú y 

16 Hoàng Văn Luyện Tòng Chu 0372.458.057 Thú y 

17 Hoàng Xuân Luyện Tân Thành 0362.488.956 Thú y 

18 Hoàng Văn Hữu Tân Yên 0349.594.982 Thú y 

19 Hoàng Ngọc Huấn Thôn 6B 0973.098.197 Thú y 

20 Nguyễn Kim Ngân Ngã Tư 0915.584.736 Thú y 

21 Hoàng Thị Mỹ Anh Ngọc Trí 0984.904.676 Thú y 

22 Hoàng Văn Trần Ngọc Quyến 0988.651.268 Thú y 

23 Nông Văn Sắn Thôn  2 0814.171.866 Thú y 

24 Trần Văn Thiệp Thôn 6A 0989.792.672 Thú y 

25 Nông Văn Hưởng Pác Nàng 0958.767.886 Thú y 
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